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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : PHI162 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC - LENIN 2

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ D15KKT

Thời gian : 17h30 - 27/01/2010 1:LẦN THI

1:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5000152000150

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Tám phẩy Bốn8.48.000890090D15KKT1ThịnhTrương Văn1523104881

Bảy7.07.000760080D15KKT1PhúcNguyễn Thị1523104922

Bảy phẩy Ba7.37.000870080D15KKT1CôngLê Văn1523104953

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080D15KKT1LinhĐặng Quốc1523104974

Bảy phẩy Hai7.27.000770080D15KKT1TâmLê Thị Minh1523105045

Bảy phẩy Bảy7.77.000880090D15KKT1NgânNguyễn Thị Tuyết1523105056

Bảy phẩy Hai7.26.000880090D15KKT1AnPhan Thủy1523105077

Sáu phẩy Bốn6.45.000780080D15KKT1PhươngNguyễn Bảo1523105098

Sáu phẩy Hai6.24.000880090D15KKT1PhẩmĐặng Thị Mỹ1523105119

Bảy phẩy Hai7.27.000770080D15KKT1DuyênĐỗ Thị15231051210

Bảy phẩy Bảy7.77.000880090D15KKT1HuyềnPhan Thị Thanh15231051311

Bảy phẩy Chín7.97.500880090D15KKT1GiangNguyễn Thị Thu15231051412

Tám phẩy Bốn8.48.000890090D15KKT1TuấnTrần Ngọc15231051513

Bảy phẩy Một7.16.500870080D15KKT1NhungHoàng Thị Hồng15231051814

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080D15KKT1TrungHà15231052015

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080D15KKT1HồngNguyễn Thị Thanh15231052216

Bảy phẩy Bảy7.77.000880090D15KKT1CaoNguyễn Quỳnh Thuỵ15231052517

Bảy phẩy Bảy7.77.000880090D15KKT1ThanhLê Kim Phước15231052618

Bảy phẩy Hai7.26.000880090D15KKT1QuyênPhạm Thị15231052919

Tám phẩy Hai8.28.000790090D15KKT1PhượngTrần Thị Kim15231053220

Bảy phẩy Hai7.27.000680080D15KKT1TràHoàng Thị Thanh15231053321

Bảy phẩy Chín7.97.500880090D15KKT1ThuýTrần Thị15231053522

Bảy phẩy Bảy7.77.000880090D15KKT1QuỳnhNguyễn Hương15231054023

Sáu phẩy Bảy6.76.000770080D15KKT1LanTrần Thị Ngọc15231054224

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080D15KKT1TrangHuỳnh Thị Thuỳ15231055025

Sáu phẩy Tám6.86.000870080D15KKT1HằngNguyễn Thị Thu15231055226

Năm phẩy Chín5.94.000780080D15KKT1TrâmTrần Ngọc Bích15231055327

Sáu phẩy Bảy6.75.000880090D15KKT1LiênPhan Thị Mỹ15231055828

Năm phẩy Bảy5.74.000770080D15KKT1NguyênLê Thị Thảo15231055929

Bảy phẩy Một7.16.500870080D15KKT1LêNguyễn Thị15231056030
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1:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5000152000150

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080D15KKT1HươngTrần Thị Thu15232056631

Bảy phẩy Một7.16.500780080D15KKT1UyênNguyễn Thị Tú15232063332

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080D15KKT1TúTrương Tấn15232064033

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080D15KKT1ViVõ Thoại15232071934

Bảy phẩy Một7.16.500780080D15KKT1DiệuTrần Thị15232072535

VắngVV00760080D15KKT1HàPhùng Thị Thu15232074136

Bảy phẩy Chín7.97.000890090D15KKT1NiLê15232078137

Bảy phẩy Tám7.88.000870080D15KKT2LiễuNguyễn Thị15231048738

Sáu phẩy Tám6.86.000870080D15KKT2CẩmNguyễn Thị15231049339

Sáu phẩy Tám6.86.000870080D15KKT2TrangVõ Thị Huyền15231049440

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080D15KKT2HưngLê Ngọc15231049641

Bảy phẩy Bảy7.77.000880090D15KKT2HồngHồ Thị15231049842

Bảy phẩy Bảy7.77.000880090D15KKT2LệNguyễn Thị Hồng15231049943

Bảy phẩy Sáu7.67.500870080D15KKT2CôngPhạm Văn15231050044

Sáu phẩy Chín6.96.500770080D15KKT2NhậtThân Trọng Minh15231050145

Sáu phẩy Bảy6.76.000770080D15KKT2ThànhHồ Viết15231050246

Bảy phẩy Một7.16.500780080D15KKT2TúTrương Anh15231050347

Sáu phẩy Bốn6.45.000780080D15KKT2QuýHồ Đắc15231051748

Bảy phẩy Bảy7.77.000880090D15KKT2HảiLê Việt15231051949

Bảy phẩy Một7.16.500870080D15KKT2PhúNguyễn Đoàn Xuân15231052150

Bảy phẩy Bảy7.77.000880090D15KKT2TiênLương Thị Vân15231053051

Bảy phẩy Bảy7.78.000770080D15KKT2TuyếtNguyễn Thị15231053652

Bảy phẩy Bảy7.77.000880090D15KKT2PhụngNguyễn Thị15231053753

Bảy phẩy Bảy7.77.000880090D15KKT2ĐàoNguyễn Thị Bích15231053854

Bảy phẩy Hai7.27.000770080D15KKT2ChiHuỳnh Thị Kim15231053955

Tám phẩy Hai8.28.000880090D15KKT2TânNguyễn Thị Minh15231054156

Bảy phẩy Bảy7.77.000880090D15KKT2HàNguyễn Thị Trúc15231054357

Bảy phẩy Chín7.97.500880090D15KKT2OanhNguyễn Thị Kiều15231054458

Bảy phẩy Bảy7.77.000880090D15KKT2ThảoTrần Phương15231054559

Sáu phẩy Một6.15.000860080D15KKT2VệHuỳnh Kỳ15231054660
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    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
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sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
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ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5000152000150

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Bảy phẩy Bốn7.46.500880090D15KKT2TrâmDương Thị Quỳnh15231054861

Sáu phẩy Chín6.96.000780080D15KKT2PhượngNguyễn Thị Kim15231054962

Bảy phẩy Hai7.27.000770080D15KKT2SơnPhạm Văn15231055163

Bảy phẩy Bảy7.77.000880090D15KKT2QuỳnhHoàng Thị15231055664

Sáu phẩy Chín6.96.000780080D15KKT2HiềnĐặng Thị Diệu15232058665

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080D15KKT2LongNgô Xuân15232061066

VắngVV00000000D15KKT2ThắngTrần Nhựt15232067967

Sáu phẩy Sáu6.67.000850060D15KKT2LyNguyễn Thị Thanh15232071468

Sáu phẩy Hai6.25.000770080D15KKT2ChâuLê Thị Minh15232071869

Năm phẩy Chín5.94.000780080D15KKT2NởNguyễn Thị15232073170

VắngVV00880090D15KKT2TâmMai Thị Thanh15232073471

Bảy phẩy Bốn7.47.000780080D15KKT2LanNguyễn Thị Mai15232074872

Sáu phẩy Chín6.96.500860080D15KKT2ThươngNguyễn Thị Ngọc15232077373

Sáu phẩy Bảy6.75.000880090D15KKT2LinhTrịnh Thị Khánh15232077874


